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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Phạm Thị Hiền       

                                         Ông Nguyễn Thế Phương    

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hằng – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hồng – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ 

tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2021/TLST-HS 

ngày 22/3/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 61/2021/QĐST-HS 

ngày 12/4/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ đối với bị cáo:       

Lê Thanh T, sinh năm: 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh 

Nơi cư trú: khu phố T, phường P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giới 

tính: Nam; Nghề nghiệp: Không; Chức vụ: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Lê Quốc 

T1 và bà Lê Nhật Xuân H; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt ngày 19/01/2021.  (có mặt) 

Bị hại: Bà Lê Nhật Xuân H, sinh năm: 1970. Nơi cư trú: Tổ 8, khu phố 

T, phường P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Có đơn xin xét xử vắng 

mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lê Thanh T là con đẻ của bà Lê Nhật Xuân H. Khoảng 18 giờ 30 phút 

ngày 17/11/2020, tại khu phố T, phường P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, T bị ảo giác và nghĩ rằng bà H là mẹ kế 

của mình nên khi thấy bà H ở ngoài sân, T khóa trái cửa nhà không cho bà H 

vào. Bà H nhờ ông Lê Quốc T1 là chồng của mình mở cửa và đi xuống bếp để 

nấu cơm. Lúc này, Lê Thanh T đi theo sau, tay phải cầm 01 (một) con dao rựa 

dài 85cm (cán bằng tre hình trụ dài 55cm, lưỡi bằng kim loại dài 30cm có một 

cạnh sắc, đầu tù), đi lại gần bà H và chém theo chiều hướng từ trên xuống 

dưới, từ trái sang phải vào vùng đầu và tay phải gây thương tích cho bà H. Khi 
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thấy bà H ngã xuống nền bếp bất tỉnh T mới dừng lại và trốn vào nhà vệ sinh. 

Bà H được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. 

Ngày 02/12/2020, bà Lê Nhật Xuân H có đơn yêu cầu giám định tỷ lệ 

thương tật và đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 419/TgT ngày 

14/12/2020 của Trung tâm Pháp y, sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- 01 sẹo trung bình. 

- 02 sẹo nhỏ. 

- Gãy xương trụ phải còn dụng cụ kết hợp xương. 

2. Vật gây ra thương tích nói trên là loại vật gì? Chiều hướng tác động 

và cơ chế gây nên thương tích: 

- Thương tích 1: Được gây ra do sự tác động tương hỗ của vật cứng có 

cạnh sắc, tác động vào vị trí thương tích theo chiều hướng từ trái sang phải, từ 

sau ra trước. 

- Thương tích 2: Khả năng được gây ra do sự tác động tương hỗ của vật 

rắn tầy, tác động vào vị trí thương tích theo chiều hướng từ trái sang phải. 

3. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: 14% (mười 

bốn phần trăm)”. 

Về xử lý vật chứng: 01 (một) con dao rựa dài 85cm, cán bằng tre hình trụ 

dài 55cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm đã được chuyển qua Chi cục thi 

hành án Dân sự thị xã Phú Mỹ bảo quản chờ xử lý theo quy định. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Lê Nhật Xuân H không yêu cầu bồi thường 

dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 58/CT-VKSPM ngày 17/3/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Phú Mỹ đã truy tố Lê Thanh T phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”  theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ giữ nguyên 

quyết định truy tố Lê Thanh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”; đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt Lê 

Thanh T từ 3 năm đến 4 năm tù. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật 

Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao 

rựa dài 85cm, cán bằng tre hình trụ dài 55cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 

30cm. 

Lê Thanh T không tranh luận về tội danh, mức hình phạt chỉ xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị hại vắng mặt, không yêu cầu về trách nhiệm dân sự và đề nghị xét xử 

Lê Thanh T theo đúng quy định pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
[1]

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lê Thanh T không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
[2]

 Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, Lê Thanh T đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận của Lê Thanh T với lời 

khai của bị hại, nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án là 

hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 17/11/2020 tại khu phố T, phường P, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lê Thanh T đã có hành vi dùng 01 (một) 

con dao rựa dài 85cm chém vào vùng đầu và tay phải gây thương tích cho bà 

Lê Nhật Xuân H với tỷ lệ thương tích là 14% (mười bốn phần trăm). Do Lê 

Thanh T sử dụng hung khí nguy hiểm và gây thương tích cho mẹ ruột của 

mình nên hành vi của T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự 2015, đúng 

như truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ. 
[3]

 Về tính chất, mức độ hành vi: Xét T là đối tượng nghiện, do sử dụng 

ma túy gây ảo giác nên gây thương tích cho chính mẹ ruột của mình. Hành vi 

của T là nguy hiểm cho xã hội, chẳng những xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, mà còn gây tác động xấu đến tình 

hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Vì 

vậy, cần phải có mức hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo. 
[4]  

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa, Lê Thanh T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp 

dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần mức 

hình phạt.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.  
[5]

 Về xử lý vật chứng: 01 (một) con dao rựa dài 85cm, cán bằng tre hình 

trụ dài 55cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm là hung khí của vụ án không 

còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 
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 [6]

 Về trách nhiệm dân sự: Bà Lê Nhật Xuân H không yêu cầu bồi thường 

dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 
[7]

 Về án phí hình sự sơ thẩm: Lê Thanh T phải nộp theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố Lê Thanh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”  

Áp dụng: điểm đ Khoản 2 Điều 134, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự.   

1. Xử phạt Lê Thanh T 3 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt ngày 19/01/2021. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao rựa dài 85cm, 

cán bằng tre hình trụ dài 55cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, hiện đang 

lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ theo Biên bản giao vật 

chứng ngày 18/3/2021. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

4. Về án phí: Lê Thanh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo 

bản án (Riêng bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án được tống đạt hợp lệ) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tx. Phú Mỹ; 

- Công an tx. Phú Mỹ; 

- Chi cục THADS tx. Phú Mỹ; 

- Phòng PV06, CA tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu: vt, hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Trần Thị Thảo Nguyên 

 

 

 


